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MA TRẬN
 
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
 
	

	
	
	
	TL
	TL
	TL
 
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện cười

	2
	2
	1*
	60

	2
	Viết

	Viết bài văn  tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm
	1*
	1*
	1*
	40

	Tổng
	2
	
2
	
60

 
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	20%
	60%

	

	Tỉ lệ chung
	40%
	60%
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BẢN ĐẶC TẢ
 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
 

	1
	Đọc hiểu
	Truyện cười

	Nhận biết:
- Nhận biết được thể loại của văn bản.
- Nhận diện được ngôi kể trong truyện cười.
Thông hiểu:
- Mục đích mà nội dung truyện đề cập đến.
- Xác định được trợ từ/ thán từ
- Phân tích, lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.
- Trình bày được tính cách nhân vật qua lời của người kể chuyện. 
Vận dụng:
- Rút ra được thông điệp / bài học / lời khuyên cho bản thân và người khác từ nội dung, ý nghĩa của câu chuyện.
- Thể hiện được ý kiến, thái độ của bản thân đối với bài học được thể hiện qua tác phẩm. 
	3

























	




2


















	















1*











	2
	Viết
	Viết bài văn  kể lại một hoạt động xã hội
	Nhận biết:  Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản
Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (Từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản…)
Vận dụng: 
Viết được một bài văn kể về một hoạt động xã hội. Lập luận mạch lạc; ngôn ngữ trong sáng, giản dị;có yếu tố miêu tả, thể hiện được cảm xúc của bản thân. 
	1*













	



1*







	








1*




	Tổng
	
	2TL
	2TL
	2 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	20
	60

	Tỉ lệ chung
	
	40
	60
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	MÃ ĐỀ 1



I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau
                                     NÓI CÓ ĐẦU CÓ ĐUÔI
Lão nhà giàu nọ có anh đầy tớ tính rất bộp chộp, thấy gì nói ấy, gặp đâu nói đó, chẳng có đầu có đuôi gì cả. Lão mới gọi anh ta bảo:
– Mày ăn nói chẳng có đầu có đuôi gì cả, người ta cười cả tao lẫn mày. Từ rày nói cái gì thì phải nói cho có đầu có đuôi nghe không?
          Anh đầy tớ vâng vâng dạ dạ.
Một hôm lão mặc quần áo sắp sửa đi chơi, đang ngồi hút thuốc thì thấy anh đầy tớ đứng chắp tay trịnh trọng nói:
– Dạ, thưa ông, con tằm nó nhả tơ, người ta đem tơ đi bán cho người Tầu, người Tầu đem dệt thành the rồi bán sang ta. Ông đi mua the về may thành áo. Hôm nay ông mặc áo, ông hút thuốc. Tàn thuốc nó rơi vào áo ông, và áo ông đang cháy…
Lão giật mình nhìn xuống thì áo đã cháy to bằng bàn tay rồi.
                                          (Truyện cười dân gian Việt Nam, NXB Văn học, 2016)
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu
Câu 1 (0.5 điểm): Văn bản trên thuộc thể loại truyện nào?
Câu 2 (0.5 điểm): Văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy? Dựa vào đâu em xác định ngôi kể như vậy?
Câu 3 (1.0 điểm): Tại sao lão nhà giàu trong văn bản lại dặn anh đầy tớ phải nói “có đầu có đuôi”?
Câu 4 ( 1.0 điểm): Từ “ dạ” trong câu văn in đậm là trợ từ hay thán từ ? Nó thuộc loại trợ từ (hay thán từ) nào?
Câu 5 (1.0 điểm): Qua văn bản, dân gian muốn cười ai và cười vì điều gì? 
Câu 6 (2.0 điểm): Sau khi đọc văn bản, em rút ra được bài học ý nghĩa nào? Hãy trình bày bằng một đoạn văn khoảng 3-5 câu.
 II. VIẾT (4.0 điểm)
 	 Em hãy viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội mà em có dịp chứng kiến hoặc tham gia, trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm.
            -------------------------------------HẾT----------------------------------------------
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HƯỚNG DẪN CHẤM
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)
	[bookmark: _Hlk134733024]Phần
	Câu
	Nội dung
Hs trả lời được:
	Điểm

	
I. Đọc hiểu

	1
	Thể loại: Truyện cười
	0,5

	
	2
	Ngôi kể thứ 3, người kể dấu mình ( không biết ai là người kể chuyện).
	0,5

	
	3
	Lão nhà giàu dặn anh đầy tớ phải “ nói có đầu có cuối” vì theo lão anh đầy tớ tính rất bộp chộp, thấy gì nói ấy, gặp đâu nói đó, chẳng có đầu có đuôi gì cả, người ta cười cả lão lẫn anh đầy tớ.
	1.0

	
	4
	Từ “ dạ” là thán từ;
thuộc loại thán từ gọi đáp. 
	0,5
0,5

	
	5
	 Tác giả dân gian muốn cười lão nhà giàu, vì thói bắt bẻ của lão đã gây ra hậu quả cho chính mình (Hoặc: lão nhà giàu chê anh đầy tớ nói dài dòng, không có đầu có đuôi sẽ làm người ta cười chê cả lão lẫn anh đầy tớ, vì vậy anh đầy tớ đã dùng cách nói có đầu có đuôi để nhắc lão dẫn đến khi anh ta nói xong thì áo lão nhà giàu đã bị cháy cả vạt).
( HS có thể diễn đạt theo cách khác miễn phù hợp với nội dung câu chuyện)
	1,0

	
	6
	Học sinh dựa vào nội dung câu chuyện, rút ra được thông điệp phù hợp: Cần nói rõ ràng, mạch lạc, nói “ có đầu có đuôi” nhưng phải chú ý đến hoàn cảnh giao tiếp; không nên bắt bẻ người khác…
( Hs diễn đạt miễn sao phù hợp với nội dung, ý nghĩa câu chuyện; đúng cấu trúc đoạn văn và độ dài yêu cầu) 
	2,0

	II. Viết
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận..
Viết được bài văn tự sự có kết hợp với yếu tố miêu tả và biểu cảm.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
 Kể lại một hoạt động xã hội, có kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm
	0,25

	
	
	c. Học sinh có thể kể theo nhiều cách khác nhau nhưng vẫn đảm bảo được các yêu cầu sau:
	

	
	
	* Mở bài
- Giới thiệu một hoạt động xã hội giàu đã để lại cho em suy nghĩ, tình cảm, ấn tượng sâu sắc.
* Thân bài
 - Nêu những thông tin cơ bản về hoạt động xã hội sẽ kể ; miêu tả quang cảnh, không gian, thời gian diễn ra hoạt động; kể lại các sự việc theo trình tự hoạt động; kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm.
 * Kết bài
- Khẳng định ý nghĩa của hoạt động và nêu suy nghĩ, tình cảm của em sau khi tham gia hoạt động xã hội. 
	0,25




2,0







0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng xác thực.
	0,5
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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau
ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG
(1) Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. Khách chủ gặp nhau chuyện trò rôm rả.
Chủ kiếm trầu mời khách nhưng giữa cơi trầu chỉ có mỗi một miếng, biết ông bạn keo kiệt tức lắm không muốn ăn, nhưng chủ khẩn khoản mời mãi, khách đành phải ăn.
          (2) Cách một thời gian sau, ông này nhớ bạn lại đánh đường sang thăm trả.
Thấy bạn đến, ông kia mừng lắm, mời lên nhà ngồi. Chuyện trò lại rôm rả.
Ông này cũng bày ra giữa cơi chỉ có mỗi một miếng trầu và khẩn khoản mời.
Ông khách khen cơi trầu đẹp và nể lời cầm miếng trầu lên tay ngắm nghía:
– Thứ cau của nhà bác chắc bổ vào dịp trời mưa nên nó lắm xơ nhỉ?
– Không đâu ạ, đó chính là miếng trầu bác mời dạo nọ đấy ạ. Tôi ngậm nên nó hơi bị giập ra.
                                  (Truyện cười dân gian Việt Nam, NXB Văn học, 2016)
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu
Câu 1 (0.5 điểm): Văn bản trên thuộc thể loại truyện nào?
Câu 2 (0.5 điểm): Văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy? Dựa vào đâu em xác định ngôi kể như vậy?
Câu 3 (1.0 điểm): Ở đoạn văn thứ (2), tại sao khi có bạn đến chơi nhà, người chủ nhà lại chỉ đưa ra một miếng trầu để mời?
Câu 4 ( 1.0 điểm): Từ “ ạ” trong câu văn in đậm là trợ từ hay thán từ ? Nó thuộc loại trợ từ (hay thán từ) nào?
Câu 5 (1.0 điểm): Qua văn bản, dân gian muốn cười ai và cười vì điều gì? 
Câu 6 (2.0 điểm): Sau khi đọc văn bản, em rút ra được bài học ý nghĩa nào? Hãy trình bày bằng một đoạn văn khoảng 3-5 câu.
 II. VIẾT (4.0 điểm)
 	 Em hãy viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội mà em có dịp chứng kiến hoặc tham gia, trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm.
            -------------------------------------HẾT----------------------------------------------
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HƯỚNG DẪN CHẤM
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)
	Phần
	Câu
	Nội dung
Hs trả lời được:
	Điểm

	
I. Đọc hiểu

	1
	Thể loại: Truyện cười
	0,5

	
	2
	Ngôi kể thứ 3, người kể dấu mình (không biết ai là người kể chuyện).
	0,5

	
	3
	 Trong đoạn (2), người chủ nhà chỉ đưa ra một miếng trầu để mời vì trước đó khi ông đến nhà bạn chơi, bạn cũng chỉ đưa ra một miếng trầu mời ông do bản tính của người bạn này keo kiệt.
	1.0

	
	4
	Từ “ ạ” là trợ từ;
thuộc loại trợ từ tình thái. 
	0,5
0,5

	
	5
	 Tác giả dân gian muốn cười ông bạn keo kiệt, vì sự keo kiệt của ông ta đã bị người bạn nhìn ra và đối xử lại y như vậy.
( HS có thể diễn đạt theo cách khác miễn phù hợp với nội dung câu chuyện)
	1,0

	
	6
	Học sinh dựa vào nội dung câu chuyện, rút ra được thông điệp phù hợp: Trong cuộc sống không nên keo kiệt với người khác vì sẽ có lúc mình nhận lại hậu quả; cần trân trọng, hào phóng và niềm nở với bạn bè để không rơi vào hoàn cảnh khó xử…
( Hs diễn đạt miễn sao phù hợp với nội dung, ý nghĩa câu chuyện; đúng cấu trúc đoạn văn và độ dài yêu cầu) 
	2,0

	II. Viết
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận..
Viết được bài văn tự sự có kết hợp với yếu tố miêu tả và biểu cảm.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
 Kể lại một hoạt động xã hội, có kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm
	0,25

	
	
	c. Học sinh có thể kể theo nhiều cách khác nhau nhưng vẫn đảm bảo được các yêu cầu sau:
	

	
	
	* Mở bài
- Giới thiệu một hoạt động xã hội giàu đã để lại cho em suy nghĩ, tình cảm, ấn tượng sâu sắc.
* Thân bài
 - Nêu những thông tin cơ bản về hoạt động xã hội sẽ kể ; miêu tả quang cảnh, không gian, thời gian diễn ra hoạt động; kể lại các sự việc theo trình tự hoạt động; kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm.
 * Kết bài
- Khẳng định ý nghĩa của hoạt động và nêu suy nghĩ, tình cảm của em sau khi tham gia hoạt động xã hội. 
	0,25




2,0







0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng xác thực.
	0,5



--------------------------------------------------------HẾT-------------------------------------------------
	Người ra đề
	Duyệt của tổ BM
	Duyệt của BGH
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